Ngày dạy:…../…../……
Tiết: 47
BÀI TẬP CHỦ ĐỀ 4 TỐC ĐỘ
I. Mục tiêu
1. Năng lực:
1.1. Năng lực chung: 
 - Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát huy tốt vai trò của bản thân trong các hoạt động thảo luận và nhận xét, tổng kết, đánh giá kết quả làm việc của các nhóm và các bạn trong lớp
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách giải hợp lí cho những bài tập đòi hỏi.
1.2. Năng lực đặc thù: 
- Năng lực nhận biết KHTN: Hệ thống hóa được kiến thức về tốc độ.
- Năng lực tìm hiểu tự nhiên: Biết cách xác định tốc độ.
- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Vận dụng được kiến thức và kĩ năng đã học vào việc giải các bài tập chủ đề 4.
2. Phẩm chất: 
· Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.
· Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ nhóm.
· Trung thực, cẩn thận trong thu thập thông tin, xử lí kết quả và rút ra nhận xét.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: Phiếu học tập số1, số 2.
Tranh ảnh về bài tập liên quan trên power point.
2. Học sinh: SGK, dụng cụ học tập.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu:   Ôn tập, hệ thống kiến thức lý thuyết chủ đề 4
b) Nội dung: - Câu hỏi lý thuyết chủ đề 4 trong PHT số 1 
c) Sản phẩm:  Trả lời được các câu hỏi trong PHT số1
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS Thảo luận cặp đôi hoàn thiện phiếu học tập số 1
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Học sinh thảo luận cặp đôi phiếu học tập số 1
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV gọi đại điện HS trình bày các câu trả lời trong PHT số 1, các nhóm nhóm còn lại theo dõi và nhận xét bổ sung (nếu có)
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét về kết quả hoạt động của các nhóm .
- GV chốt kiến thức trong PHT số 1
	I.Lý thuyết
1. Tốc độ cho biết một vật chuyển động nhanh hay chậm.
2. Tốc độ đo bằng thương số giữa quãng đường vật đi và thời gian đi quãng đường đó. 
                   
3. Đồ thị quãng đường - thời gian mô tả liên hệ giữa quãng đường đi được của vật và thời giang đi hết quãng đường đó.
4. Khi tham gia giao thông với tốc độ cao, người tham gia giao thông khó để kiểm soát được phương tiện, rất có nguy cơ gây ra tai nạn. Khi giảm tốc độ thì hậu quả gây ra cho người và phương tiện sẽ giảm. Vì vậy người tham gia giao thông cần chủ động điều chỉnh tốc độ phù hợp để đảm bảo an toàn.


2. Hoạt động 2. Luyện tập 
a) Mục tiêu:   Rèn kỹ năng làm một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến kiến thức chủ đề 4: Tốc độ.
 b) Nội dung:Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm của phiếu học tập số 2.
c) Sản phẩm: Câu trả lời PHT số 2.	
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm( 4 hs) để hoàn thành PHT số 2.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- Gv gọi đại diện các nhóm lần lượt trình bày các câu hỏi trắc nghiệm trong PHT số 2
- Các nhóm còn lại theo dõi và nhận xét bổ sung (nếu có)
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét về kết quả hoạt động của các nhóm. 
- GV chốt kiến thức trong PHT số 2
	II.Trắc nghiệm
1. A 2. B 3. D 4. B 5. B 6. D
7.
a)10 m/s =...36... km/h.
b)...54... km/h = 15 m/s.
c)45 km/h =...12,.5... m/s.
d)120 cm/s =...1,2... m/s =...4,32... km/h.
e)120 km/h =  33,33 m/s = ...3333... cm/s.


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức và kĩ năng đã học vào việc giải các bài tập chủ đề 4.
b) Nội dung: Hoàn thành các bài tập chủ đề 4 trong SGK trang 53.
c. Sản phẩm: Bài tập chủ đề 4 SGK trang 53.
d) Tổ chức thực hiện:
	
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu học sinh làm việc cá nhân 4 câu bài tập SGK trang 53.
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS làm việc cá nhân 4 câu bài tập SGK trang 53.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV lần lượt gọi 4 HS lên bảng làm 4 câu bài tập SGK.
- Hs dưới lớp quan sát và nhận xét bổ sung (nếu có).
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Gv chốt lại kiến thức và rèn kĩ năng làm bài tập cho HS.
	1.Tốc độ của xe là 

2.Trong 8s, xe đi được 
s= v.t=8 x 8= 64 m.
Để đi được 160m thì xe cần đi trong thời gian là
.
3. Tốc độ của chuyển động là 5m/s
4. Trong 1 giờ đầu, xe A đi được quãng đường là 
s= v.t=50x1=50 km
Trong giờ thứ hai, tốc độ xe A giảm còn 20km/h.
Trong một giờ đầu tiên, xe B chuyển động chậm hơn xe A.


Phụ lục: 
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1- NHÓM……….
1. Nêu ý nghĩa vật lí của tốc độ?
...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Nêu công thức tính tốc độ.
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Đồ thị quãng đường - thời gian mô tả mối liên hệ gì?
...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. Nêu ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao thông
...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2- NHÓM……….
	1. Để đo tốc độ của một người chạy cự li ngắn, ta cần những dụng cụ đo nào? 
      A. Thước cuộn và đồng hồ bấm giây.
B. Thước thẳng và đồng hồ treo tường.
      C. Đồng hồ đo thời gian hiện số kết nối với cổng quang điện.
      D. Cổng quang điện và thước cuộn.
2. Trong phòng thí nghiệm, người ta thường sử dụng những dụng cụ đo nào để đo tốc độ của các vật chuyển động nhanh và có kích thước nhỏ?
A. Thước, cổng quang điện và đồng hồ bấm giây.
B. Thước, đồng hồ đo thời gian hiện số kết nối với cổng quang điện.
C. Thước và đồng hồ đo thời gian hiện số.
D. Cổng quang điện và đồng hồ bấm giây.
3. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về khoảng cách an toàn giữa các xe đang lưu thông trên đường?
A. Khoảng cách an toàn là khoảng cách đủ để phản ứng, không đâm vào xe trước khi gặp tình huống bất ngờ.
B. Khoảng cách an toàn tối thiểu được quy định bởi Luật Giao thông đường bộ.
      C. Tốc độ chuyển động càng cao thì khoảng cách an toàn phải giữ càng lớn.
D. Khi trời mưa hoặc thời tiết xấu, lái xe nên giảm khoảng cách an toàn.
4. Lúc 1 h sáng, một đoàn tàu hoả chạy từ ga A đến ga B với tốc độ 60 km/h, đến ga B lúc 2 h và dừng ở ga B 15 min. Sau đó, đoàn tàu tiếp tục chạy với tốc độ cũ thì đến ga c lúc 3 h 15 min. Hình vẽ nào sau đây biểu diễn đúng đồ thị quãng đường - thời gian của đoàn tàu nói trên? 
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5. Một đoàn tàu hoả đi từ ga A đến ga B cách nhau 30 km trong 45 phút. Tốc độ của đoàn tàu là

	A. 60 km/h.
	B. 40 km/h.
	C. 50 km/h.
	D. 55 km/h.


6. Hình dưới đây biểu diễn đồ thị quãng đường − thời gian của một vật chuyển động trong khoảng thời gian 8 s. 


Tốc độ của vật là
	A. 20 m/s.
	B. 8 m/s.
	C. 0,4 m/s.
	D. 2,5 m/s.


7. Tìm số thích hợp để điền vào chỗ trống:
a) 10 m/s =...?... km/h.
b) ...?... km/h = 15 m/s.
c) 45 km/h =...?... m/s.
d) 120 cm/s =...?... m/s =...?... km/h.
e) 120 km/h = …?..m/s = ...?... cm/s.


Bài tập ( chủ đề 4) /SGK trang 53
1. Một chiếc xe đi được quãng đường 600m trong 30s. Tốc độ của chiếc xe là bao nhiêu ?
2. Một chiếc xe đang đi với tốc độ 8m/s.
· Xe đi được bao xa trong 8s?
· Cần bao lâu để xe đi được 160m?
3. Tính tốc độ của chuyển động dựa vào đồ thị quãng đường-thời gian của chuyển động, hình 8.6.
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4. Trong hình 8.7, đường màu đỏ và đường màu xanh lần lượt biểu diễn đồ thị quãng đường- thời gian của xe A và xe B trong một chuyến đi đường dài.
[image: Giải bài tập chủ đề 4]
· Tính quãng đường xe A đi được trong 1 giờ đầu
· Tốc độ của xe A thay đổi như thế nào trong giờ thứ hai của chuyến đi ?
· Xe B chuyển động nhanh hơn hay chậm hơn xe A trong một giờ đầu tiên ?
PHỤ LỤC
1. Phiếu học tập KWL
	PHIẾU HỌC TẬP
 1. Bảng sau ghi thời gian và quãng đường chuyển động của một người đi xe đạp trên một đường thẳng.
	Thời gian (h)
	1
	2
	3
	4
	5

	Quãng đường (km)
	15
	30
	45
	45
	45


 Mô tả chuyển động của người đi xe đạp



2. Câu hỏi trò chơi “Vòng quay may mắn”
Câu 1: Muốn xác định tốc độ chuyển động của một vật, ta phải biết
A. Quãng đường vật đi được và hướng chuyển động của vật.
B. Quãng đường vật đi được và thời điểm vật xuất phát.
C. Quãng đường vật đi được và thời gian vật đi hết quãng đường đó.
D. Thời điểm vật xuất phát và hướng chuyển động của vật.
Câu 2: Một đoàn tàu đi hết quãng đường 770km từ ga A đến ga B trong thời gian 14 giờ. Tốc độ chuyển động của đoàn tàu này là
A. 40km/h                     B. 55km/h                       C. 60km/h                    D. 75km/h     
Câu 3: Khi khai thác quãng đường – thời gian ta sẽ biết
A. Thời gian chuyển động của vật.                  
B. Tốc độ chuyển động của vật.   
C. Tốc độ chuyển động của vật và quãng đường vật đi được. 			
D. Thời gian, tốc độ chuyển động của vật và quãng đường vật đi được.
Câu 4: Cảnh sát giao thông thường sử dụng thiết bị gì để xác định tốc độ của các phương tiện đang lưu thông trên đường?
A. Thiết bị “bắn tốc độ”.				B. Đồng hồ bấm giây.
C. Cổng quang điện. 				D. Thiết bị cảm biến chuyển động.
Câu 5: Đối với các phương tiện đang tham gia giao thông trên đường, nội dung nào sau đây không đảm bảo an toàn giao thông? 
A. Giảm tốc độ khi đi trời mưa.
B. Luôn giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện phía trước.
C. Tăng tốc độ khi trời khô ráo.
D. Tuân thủ đúng giới hạn về tốc độ.

Câu 6: Biết tốc độ lưu hành của hai ô tô là , khoảng cách an toàn tối thiểu giữa hai ô tô trên đường khô ráo là




A.                        B.                               C.                         D.  


3. Phiếu bài tập luyện tập
	BÀI TẬP LUYỆN TẬP
Họ và tên:……………………………………………… Lớp:………………
Dạng 1: Vẽ đồ thị quãng đường – thời gian 
Bài tập 1: Vẽ đồ thị quãng đường – thời gian của một vật chuyển động được cho trong bảng sau:
	Thời gian (h)
	0
	1
	2
	3
	4
	5

	Quãng đường (km)
	0
	60
	120
	180
	180
	220


Bài tập 2: Một con rái cá bơi trên một dòng sông được quãng đường 100 m trong 40 s, sau đó nó thả mình trôi theo dòng nước 50 m trong 40 s.
a) Tính tốc độ bơi của rái cá trong 40 s đầu và tốc độ của dòng nước.

b) Vẽ đồ thị quãng đường − thời gian của rái cá.
[image: Chart, line chart

Description automatically generated]Dạng 2: Tìm quãng đường, thời gian, tốc độ dựa vào đồ thị quãng đường – thời gian 
Bài tập 3: Hình bên biểu diễn đồ thị quãng đường − thời gian của một xe buýt xuất phát từ trạm A, chạy theo tuyến cố định đến trạm B, cách A 80 km.
a) Xác định quãng đường đi được của xe buýt sau 1 h kể từ lúc xuất phát.
b) Sau bao lâu kể từ lúc xuất phát xe buýt đi đến trạm B?
c) Từ đồ thị, hãy xác định tốc độ của xe buýt.
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Bài tập 4: Hình bên biểu diễn đồ thị quãng đường − thời gian của ba học sinh A, B và C đi xe đạp trong công viên.

a) Từ đồ thị, không cần tính tốc độ, hãy cho biết học sinh nào đạp xe chậm hơn cả. Giải thích.

b) Tính tốc độ của mỗi xe.







Phiếu bài tập vận dụng
	BÀI TẬP VẬN DỤNG
Nhóm:……………………………………………………..Lớp:…………………
1. Giải thích ý nghĩa cua biển báo chỉ dẫn dưới. Cho biết lý do tại sao có sự khác biệt về tốc độ trong biển báo.
[image: Timeline
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2. Phân tích những tác hại có thể xảy ra khi các phương tiện giao thông không tuân theo những quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn.
3. Thời gian 1 ô tô chạy qua giữa 2 vạch mốc cách nhau 10m là 0,56s. Nếu tốc độ giới hạn trên làn đường quy định là 60km/h thì ô tô này có vượt quá tốc độ cho phép không? 


5. Phiếu đánh giá sản phẩm hoạt động 4. Vận dụng
	STT
	Tiêu chí
	Điểm tối đa
	N1
	N2
	N3
	N4
	N5
	N6

	1
	Sản phẩm
	Tranh vẽ về chủ đề ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao thông
	20
	
	
	
	
	
	

	
	
	Trình bày được ảnh hưởng của tốc độ đến ATGT
	20
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sản phẩm sáng tạo
	10
	
	
	
	
	
	

	2
	Thuyết trình
	Trình bày ngắn gọn, rõ ràng, logic, sinh động
	20
	
	
	
	
	
	

	
	
	Phong thái tự tin
	20
	
	
	
	
	
	

	3
	Phản biện
	Trả lời chính xác các câu hỏi
	10
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	100
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